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KHOA VĂN HỌC        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2017 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN  

NHẬN HỌC BỔNG HỖ TRỢ SINH VIÊN NGỮ VĂN  

VÀ KHEN THƯỞNG DÀNH CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP  

THỦ KHOA, SINH VIÊN THỦ KHOA, Á KHOA  

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2017 

 

 

STT MSSV HỌ TÊN LỚP NỘI DUNG 

1.  1456010073 Nguyễn Thị Thanh Mai Văn học khóa 

2014-2018 

Hb hỗ trợ SV NV 

2.  1456010123 Trần Duy Thanh Văn học khóa 

2014-2018 

Hb hỗ trợ SV NV 

3.  1456010104 Nguyễn Mạnh Phong Văn học khóa 

2014-2018 

Hb hỗ trợ SV NV 

4.  1456010114 Nguyễn Thị Lệ Quyên  Văn học khóa 

2014-2018 

Hb hỗ trợ SV NV 

5.  1456020070 Tô Bảo Toàn Hán Nôm 

khóa 2014-

2018 

Hb hỗ trợ SV NV 

6.  1456020047 Lê Thi ̣ Khánh Ngoc̣ Hán Nôm 

khóa 2014-

2018 

Hb hỗ trợ SV NV 

7.  1556010033 Nguyễn Thị Hạnh Văn học khóa 

2015-2019 

Hb hỗ trợ SV NV 

8.  1556010060 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Văn học khóa 

2015-2019 

Hb hỗ trợ SV NV 

9.  1556010082 Lê Thị Hồng Thắm  Văn học khóa 

2015-2019 

Hb hỗ trợ SV NV 



10.  1556010038 Hoàng Văn Hiển Hán Nôm 

khóa 2015-

2019 

Hb hỗ trợ SV NV 

11.  1556010113 Bùi Việt Vương Hán Nôm 

khóa 2015-

2019 

Hb hỗ trợ SV NV 

12.  1656010098 Nguyễn Thị Kim Thoa Văn học khóa 

2016-2020 

Hb hỗ trợ SV NV 

13.  1656010093 Nguyễn Tấn Thành Văn học khóa 

2016-2020 

Hb hỗ trợ SV NV 

14.  1656010150 Huỳnh Thanh Tiền Văn học khóa 

2016-2020 

Hb hỗ trợ SV NV 

15.  1656010108 Lê Minh Thùy Văn học khóa 

2016-2020 

Hb hỗ trợ SV NV 

16.  1756010069 Phan Thị Kim Ngân Văn học khóa 

2017-2021 

Hb hỗ trợ SV NV 

17.  1756010015 Cao Thị Mỹ Linh Văn học khóa 

2017-2021 

Hb hỗ trợ SV NV 

18.  1756010016 Ma Lương  Văn học khóa 

2017-2021 

Hb hỗ trợ SV NV 

19.  1756010106 Nguyễn Thị Kim Thoa Văn học khóa 

2017-2021 

Hb hỗ trợ SV 

20.  1756010096 Võ Thị Như Quỳnh Văn học khóa 

2017-2021 

Hb hỗ trợ SV 

21.  1756010045 Nguyễn Hoàng Thi Hương Văn học khóa 

2017-2021 

Thủ khoa tuyển sinh 

ĐH 

22.  1756010105 Trần Thị Ngân Thơ Văn học khóa 

2017-2021 

Thủ khoa tuyển sinh 

ĐH 

23.  1756010132 Châu Xuân Uyên Văn học khóa 

2017-2021 

Á khoa TSĐH 

24.  1756010120 Nguyễn Bảo Trân Văn học khóa 

2017-2021 

Á khoa TSĐH 

25.  1756010134 Phạm Thị Tường Vi Văn học khóa 

2017-2021 

Á khoa TSĐH 



26.  1756010028 Trương Lư Bác Kiêm Điền Văn học khóa 

2017-2021 

Á khoa TSĐH 

27.  1756010098 Võ Hoàng Tâm Văn học khóa 

2017-2021 

Á khoa TSĐH 

28.  1756010011 Nguyễn Thanh Lộc Văn học khóa 

2017-2021 

SV tuyển thẳng 

29.  1356010136 Võ Bảo Trâm Văn học khóa 

2013-2017 

Thủ khoa tốt nghiệp 

ngành VH 

30.  1356010081 Trần Lê Khánh Ngân Hán Nôm 

khóa 2013-

2017 

Thủ khoa tốt nghiệp 

ngành HN 

  

Tổng cộng có 30 sinh viên trong danh sách.     

     

TP.HCM, ngày 27 tháng 10 năm 2017 

BCN Khoa Văn học 

 

(đã ký) 

 

PGS. TS. Lê Giang 

 

 


